
     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG KHÓA 17-KHÓA THI NGÀY 17/3/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Ngày thi :  18/3/2026

Xưởng Lễ tân

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 QKS01 Lê Thanh Bình Nam 03/05/2005 Phú Yên CĐ-QTKS17

2 QKS02 Nguyễn Hoàng Long Nam 30/09/2000 Khánh Hòa CĐ-QTKS17

3 QKS03 Trương Đức Lộc Nam 19/07/2005 Khánh Hòa CĐ-QTKS17

4 QKS04 Cà Ron Lúa Nam 24/12/2004 Ninh Thuận CĐ-QTKS17

5 QKS05 Lê Gia Bảo Nguyên Nam 02/09/2005 Khánh Hòa CĐ-QTKS17

6 QKS06 Hoàng Nguyễn Lan Phương Nữ 22/11/2001 Khánh Hòa CĐ-QTKS17

7 QKS07 Nguyễn Ngọc Tiên Nam 31/03/2004 Phú Yên CĐ-QTKS17

8 QKS08 Nguyễn Công Tứ Nam 29/03/2004 Khánh Hòa CĐ-QTKS17

9 QKS09 Trần Thị Mỹ Thanh Nữ 10/02/2005 Khánh Hòa CĐ-QTKS17

10 QKS10 Trần Trung Thức Nam 26/02/2004 Khánh Hòa CĐ-QTKS17

11 QKS11 Cao Vũ Tú Uyên Nữ 23/04/2005 Khánh Hòa CĐ-QTKS17

12 QKS12 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nữ 03/11/2008 Khánh Hòa TC-QTKS17A

Danh sách này có 12 HSSV

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

_ Số SV có mặt :………………

_ Số SV vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG KHÓA 17-KHÓA THI NGÀY 17/3/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI:THỰC HÀNH NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Ngày thi :  18/3/2026

Xưởng: Chế biến món ăn

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 CMA01 Nguyễn Hải Đăng Nam 05/08/2005 Khánh Hòa CĐ-CBMA17

2 CMA02 Nguyễn Tấn Đức Nam 25/09/2005 Khánh Hòa CĐ-CBMA17

3 CMA03 Quách Thị Thái Hà Nữ 16/02/2005 Khánh Hòa CĐ-CBMA17

4 CMA04 Nguyễn Hoàng Khang Nam 25/01/2005 Khánh Hòa CĐ-CBMA17

5 CMA05 Thị Linh Nữ 24/02/2005 Khánh Hòa CĐ-CBMA17

6 CMA06 Nguyễn Công Lộc Nam 26/08/2005 Khánh Hòa CĐ-CBMA17

7 CMA07 Nguyễn Tiến Lộc Nam 24/03/2005 Khánh Hòa CĐ-CBMA17

8 CMA08 Bùi Văn Tài Nam 29/11/2005 Khánh Hòa CĐ-CBMA17

9 CMA09 Nguyễn Trương Thành Nam 10/01/2003 Khánh Hòa CĐ-CBMA17

10 CMA10 Nguyễn Trịnh Ngọc Thảo Nữ 14/12/2005 Khánh Hòa CĐ-CBMA17

11 CMA11 Dương Văn Minh Thuận Nam 12/05/2005 Ninh Thuận CĐ-CBMA17

12 CMA12 Nguyễn Văn Trọng Nam 16/08/2005 Khánh Hòa CĐ-CBMA17

13 CMA13 Phan Thị Ngọc Trúc Nữ 02/02/2005 Thừa Thiên Huế CĐ-CBMA17

14 CMA14 Mấu Thị Yến Vi Nữ 28/12/2005 Khánh Hòa CĐ-CBMA17

15 CMA15 Mang Thị Kim Xuân Nữ 24/08/2005 Khánh Hòa CĐ-CBMA17

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Danh sách này có 15 SV

_ Số SV có mặt :………………

_ Số SV vắng mặt :………………

Họ và tên



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG KHÓA 17-KHÓA THI NGÀY 17/3/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Ngày thi :  18/3/2026

Phòng vi tính (BM Kế toán) 

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 KDN01 Hồ Thị Anh Thư Nữ 23/01/2005 Khánh Hòa CĐ-KTDN17

2 KDN02 Võ Hà Khánh Trang Nữ 29/09/2004 Khánh Hòa CĐ-KTDN17

3 KDN03 Nguyễn Thị Hiền Trân Nữ 09/01/2005 Khánh Hòa CĐ-KTDN17

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Danh sách này có 03 SV

_ Số SV có mặt :………………

_ Số SV vắng mặt :………………

Họ và tên



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG KHÓA 17-KHÓA THI NGÀY 17/3/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi :  18/3/2026

Xưởng Chế biến thực phẩm

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 CBT01 Ngô Hùng Chiến Nam 26/08/2005 Khánh Hòa CĐ-CBTP17

2 CBT02 Trần Thị Mỹ Hảo Nữ 02/11/2005 Khánh Hòa CĐ-CBTP17

3 CBT03 Phạm Thị Bích Hồng Nữ 26/05/1990 Khánh Hòa CĐ-CBTP17

4 CBT04 Huỳnh Trung Huy Nam 05/04/1999 Khánh Hòa CĐ-CBTP17

5 CBT05 Nguyễn Thị Trúc Ly Nữ 25/10/2005 Phú Yên CĐ-CBTP17

6 CBT06 Nguyễn Lê Hoài Ngọc Nữ 24/08/1993 Khánh Hòa CĐ-CBTP17

7 CBT07 Trần Tấn Phát Nam 21/01/2005 Khánh Hòa CĐ-CBTP17

8 CBT08 Phan Thị Ánh Sương Nữ 02/05/2005 Khánh Hòa CĐ-CBTP17

9 CBT09 Phan Thiên Tuyên Nam 15/01/2005 Khánh Hòa CĐ-CBTP17

10 CBT10 Nguyễn Văn Thuận Nam 28/08/2005 Phú Yên CĐ-CBTP17

11 CBT11 Võ Anh Thuận Nam 06/11/2004 Khánh Hòa CĐ-CBTP17

12 CBT12 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 02/05/1994 Khánh Hòa CĐ-CBTP17

13 CBT13 Phan Thị Hoàng Trang Nữ 03/11/1991 Khánh Hòa CĐ-CBTP17

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

Danh sách này có 13 HSSV

_ Số HSSV có mặt :………………

_ Số HSSV vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG KHÓA 17-KHÓA THI NGÀY 17/3/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày thi :  18/3/2026

Phòng Vi tính 1

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 CTT01 Mai Hoàng Anh Nam 10/06/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17A

2 CTT02 Võ Gia Bảo Nam 25/09/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17A

3 CTT03 Lê Quang Chiến Nam 04/02/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT17A

4 CTT04 Trương Minh Danh Nam 19/10/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17A

5 CTT05 Đoàn Phạm Tấn Dũng Nam 20/05/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT17A

6 CTT06 Lê Trần Bình Dương Nữ 01/10/2000 Khánh Hòa CĐ-CNTT17A

7 CTT07 Ký Hải Đăng Nam 13/01/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17A

8 CTT08 Cao Đẹp Nam 01/01/2003 Khánh Hòa CĐ-CNTT17A

9 CTT09 Hoàng Trung Hải Nam 05/09/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17A

10 CTT10 Đặng Minh Hoàng Nam 20/03/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17A

11 CTT11 Nguyễn Phi Hùng Nam 04/09/2005 Đăk lăk CĐ-CNTT17A

12 CTT12 Lê Văn Huy Nam 04/06/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17A

13 CTT13 Lưu Quốc Huy Nam 21/04/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17A

14 CTT14 Phan Tuấn Khanh Nam 15/05/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17A

15 CTT15 Nguyễn Thành Khôi Nam 30/10/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17A

16 CTT16 Lê Minh Nhựt Nam 07/12/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT17A

17 CTT17 Nguyễn Trần Gia Phong Nam 17/07/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT17A

18 CTT18 Nguyễn Quốc Toản Nam 05/09/2005 Đăk lăk CĐ-CNTT17A

19 CTT19 Lê Văn Thành Nam 24/10/2004 Ninh Thuận CĐ-CNTT17A

20 CTT20 Phạm Trương Đức Thiên Nam 08/09/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17A

21 CTT21 Phạm Minh Thịnh Nam 13/02/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17A

22 CTT22 So Hao Ha Mỹ Trân Nam 10/01/2005 Ninh Thuận CĐ-CNTT17A

23 CTT23 Nguyễn Đức Trung Nam 02/01/2002 Khánh Hòa CĐ-CNTT17A

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

_ Số SV vắng mặt :………………

Danh sách này có 23 SV

_ Số SV có mặt :………………

Họ và tên



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG KHÓA 17-KHÓA THI NGÀY 17/3/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày thi :  18/3/2026

Phòng Vi tính 2

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 CTT24 Nguyễn Lê Quốc Bảo Nam 13/12/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT17B

2 CTT25 Nguyễn Trung Bảo Nam 07/12/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17B

3 CTT26 Huỳnh Ngọc Danh Nam 09/07/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17B

4 CTT27 Đặng Trần Đăng Duy Nam 12/10/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17B

5 CTT28 Nguyễn Anh Duy Nam 16/06/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT17B

6 CTT29 Nguyễn Ngọc Tùng Dương Nam 15/04/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17B

7 CTT30 Phạm Thành Đạt Nam 20/12/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT17B

8 CTT31 Lê Vũ Gia Hào Nam 08/02/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT17B

9 CTT32 Đỗ Phi Hùng Nam 09/10/2000 Khánh Hòa CĐ-CNTT17B

10 CTT33 Huỳnh Tuấn Huy Nam 25/07/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17B

11 CTT34 Trần Nguyễn Văn Huy Nam 14/12/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17B

12 CTT35 Nguyễn Trọng Hữu Nam 04/03/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT17B

13 CTT36 Ngô Anh Kiệt Nam 27/05/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT17B

14 CTT37 Đỗ Anh Khoa Nam 08/01/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17B

15 CTT38 Trần Phước Lành Nam 06/05/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17B

16 CTT39 Trần Quốc Nam Nam 17/09/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT17B

17 CTT40 Đào Chấn Nghiệp Nam 30/05/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17B

18 CTT41 Nguyễn Vũ Nguyên Nam 13/05/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17B

19 CTT42 Nguyễn Thanh Phi Nam 17/11/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17B

20 CTT43 Nguyễn Võ Duy Tân Nam 27/08/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17B

21 CTT44 Trịnh Quốc Tuấn Nam 31/05/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17B

22 CTT45 Võ Thành Tuyên Nam 12/09/2005 Khánh Hòa CĐ-CNTT17B

23 CTT46 Nguyễn Phước Minh Trí Nam 01/05/1997 Khánh Hòa CĐ-CNTT17B

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

_ Số HSSV có mặt :………………

_ Số HSSV vắng mặt :………………

Danh sách này có 23 SV

Họ và tên



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG KHÓA 17-KHÓA THI NGÀY 17/3/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Ngày thi :  18/3/2026

Xưởng Xây dựng

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 KXD01 Nguyễn Trường Việt Dũng Nam 28/03/2005 Khánh Hòa CĐ-KTXD17

2 KXD02 Phạm Khắc Đạt Nam 22/06/2004 Thanh Hóa CĐ-KTXD17

3 KXD03 Nguyễn Lê Nhật Huy Nam 01/03/2005 Khánh Hòa CĐ-KTXD17

4 KXD04 Nguyễn Minh Khoa Nam 17/01/2005 Khánh Hòa CĐ-KTXD17

5 KXD05 Nguyễn Trí Lực Nam 25/05/2005 Bình Định CĐ-KTXD17

6 KXD06 Phạm Quốc Nguyên Nam 12/01/2005 Khánh Hòa CĐ-KTXD17

7 KXD07 Nguyễn Việt Nhân Nam 30/07/2005 Khánh Hòa CĐ-KTXD17

8 KXD08 Trần Nhật Quang Nam 26/06/2005 Khánh Hòa CĐ-KTXD17

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

_ Số SV có mặt :………………

_ Số SV vắng mặt :………………

Danh sách này có 08 SV

Họ và tên
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